
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 1,122,048,120     

1 01/05/2014 Gia đình em Chinh cho tiền mặt 1,000,000            
2  Sinh viên Lê Thị Thanh nhận học bổng Quỹ Đòn Bẩy (Tháng 1, 2, 3) 4,500,000            
3 02/05/2014 Hội Bảo Trợ tỉnh Bình Dương tặng học bổng cho 5 em học sinh 5,000,000            
4 04/05/2014 Nhóm Nunami Hàn Quốc cho tiền mặt 16,000,000          
5 07/05/2014 Anh Duy (Việt Kiều Mỹ) cho tiền mặt 400 USD 8,300,000            
6 10/05/2014 Anh của chị Oanh (Canada) cho 100 CAD tiền mặt 1,910,000            
7  Công ty VSIP tặng học bổng cho 10 Sinh viên 100,000,000        
8 11/05/2014 Gia đình em Hân cho tiền mặt 1,000,000            
9  Chị Thanh, công nhân may cho tiền mặt 200,000               
10 12/05/2014 Cô Nguyễn Ngọc Anh, giáo viên trường THPT Bến Cát cho tiền mặt 2,000,000            
11  Gia đình em Minh Phương cho tiền mặt 1,000,000            
12 14/05/2014 Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt 1,000,000            
13 17/05/2014 Học bổng Quỹ Đòn Bẩy cho sinh viên Muôn và Mai 7,500,000            
14 18/05/2014 Gia đình em Khoa cho tiền mặt 1,000,000            
15 24/05/2014 Công ty Địa ốc Kim Oanh thưởng tiền HS giỏi cho em Thế 400,000               
16  Nhóm HandsOnSaigon cho tiền mặt 1,500,000            
17 25/05/2014 Nhóm Nanumi Hàn Quốc cho tiền mặt 8,000,000            
18 26/05/2014 Bác Tri Nguyễn (Việt kiều Mỹ) cho vô TK 801 2,000,000            
19 27/05/2014 Học bổng Quỹ Đòn Bẩy cho sinh viên Muôn 1,500,000            
20 28/05/2014 Gia đình em Minh Thy cho tiền mặt 1,000,000            
21 31/05/2014 Thầy Thuận cho tiền mặt 3,200,000            
22  Cô Thơ cho tiền mặt 3,200,000            
23  Lãi có kỳ hạn của sổ tiết kiệm 4,650,000            
24  Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801 37,887                 
24  0 -                      
   

Tổng Trong kỳ 175,897,887        
Tổng Cuối kỳ 1,297,946,007     

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                      

-                      
-                      

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      

Số tt Ngày Nội dung chi VND
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Số dư đầu kỳ 6,323,048,604     
1 01/05/2014 Tiền chợ 1,020,000            
2  Mua chiếu, đồ mài củ quả, móc nhôm 303,000               
3  Mua gạo thơm và nếp thái 295,000               
4  Mua đường, nước tương Nhị Ca, nước mắm Nam Ngư, bao đựng gạo 937,000               
5 02/05/2014 Tiền chợ 1,012,000            
6  Thay mực cho máy in 120,000               
7  Sửa máy bơm nước 200,000               
8  Sinh viên Lãm đóng tiền học Anh Văn 1,345,000            
9  SV Lãm mua sách 160,000               
10  Cho SV Ảnh tiền xe 50,000                 
11  Mua cám cho heo 420,000               
12 03/05/2014 Tiền chợ 692,000               
13  Mua cám bắp cho gà 75,000                 
14 04/05/2014 Tiền chợ 1,206,000            
15 05/05/2014 Tiền chợ 570,000               
16 06/05/2014 Tiền chợ 1,177,000            
17 07/05/2014 Tiền chợ 1,186,000            
18  Tiền nhà + tiền ăn cho các sinh viên: -                      
19  Ảnh 700,000               
20  Hân 1,200,000            
21  Lãm 700,000               
22  Mai 1,000,000            
23  Muôn 1,000,000            
24  My 1,200,000            
25  Nhàn 1,200,000            
26  Phi 1,200,000            
27  Quân 1,200,000            
28  Quang 700,000               
29  Thanh 1,200,000            
30  Thảo 1,000,000            
31  Thu 1,200,000            
32  Xuân 820,000               
33  Tiền nhà cho Sinh viên tiếng Nhật và Pháp -                      
34  Duy Anh 500,000               
35  Cẩm 500,000               
36  Hồng 500,000               
37  LT Linh 500,000               
38  Loan 500,000               
39  Lượm 500,000               
40  Tiến 500,000               
41  Toàn 500,000               
42  Võ Thủy 500,000               
43  Vân 500,000               
44  Chi phí Thầy Vinh đi công tác ở Sài Gòn 500,000               
45 08/05/2014 Tiền chợ 1,170,000            
46  Mua nước rửa chén, bột giặt 865,000               
47 09/05/2014 Tiền chợ 1,193,000            
48 10/05/2014 Tiền chợ 980,000               
49  Mua kim kẹp dán báo 15,000                 
50  Tiền thuê xe chở 10 sinh viên đi nhận học bổng VSIP 1,000,000            
51  Mua 5 quyển phiếu chi 48,000                 
52  Mua thuốc xức vết thương, 10 hộp Vitamin C, thuốc ho 265,000               



53  Mua thuốc cho em Minh Ý 45,000                 
54 11/05/2014 Tiền chợ 925,000               
55 12/05/2014 Tiền chợ 1,132,000            
56  Đổ xăng xe gắn máy 50,000                 
57 13/05/2014 Tiền chợ 747,000               
58  Tiền điện thoại 965,000               
59  Tiền internet 648,000               
60  Thay 1 bình gas 385,000               
61 14/05/2014 Tiền chợ 1,159,000            
62  Hỗ trợ tiền xe cho em Hà về quê 300,000               
63 15/05/2014 Tiền chợ 1,155,000            
64 16/05/2014 Tiền chợ 878,000               
65  Sửa xe gắn máy 230,000               
66  Sửa xe hơi 950,000               
67  Tiền điện  4,005,000            
68 17/05/2014 Tiền chợ 1,173,000            
69  Thay bạc đạn, phuộc trước xe hơi 2,400,000            
70  Mua sắt La18 và V30 348,000               
71  Mua 2 bao xi măng 180,000               
72 18/05/2014 Tiền chợ 770,000               
73  Thầy Vinh đi công tác gặp Sinh viên ở Sài Gòn 400,000               
74  Mua sắt La20 và V30 125,000               
75 19/05/2014 Tiền chợ 1,176,000            
76 20/05/2014 Tiền chợ 1,119,000            
77  Mua sắt V30 105,000               
78  Mua 2 đĩa cắt 12,000                 
79 21/05/2014 Tiền chợ 1,202,000            
80  Mua 1 hộp nhớt 70,000                 
81  Mua xăng chạy máy phát điện 140,000               
82  Mua nước mắm, nước tương, kem đánh răng, mì gói 1,077,000            
83  Mua nồi gang, chiếu 820,000               
84 22/05/2014 Tiền chợ 1,230,000            
85  Mua 1 hộp kim tiêm cho em Đào 28,000                 
86  Mua ván tre 290,000               
87  Mua sơn dầu, cọ 85,000                 
88  Mua thuốc cho em Thiện 90,000                 
89 23/05/2014 Tiền chợ 1,255,000            
90  Thầy Vinh đi công tác ở Sài Gòn (gặp DB) 300,000               
91  Mua 1 mô-tơ xe lăn 300,000               
92  Mua giấy A4, giấy note, băng keo, bấm kim, phiếu thu 2,290,000            
93  Mua mực viết bảng, compa, viết lông, viết xóa, kéo 4,186,000            
94  Mua bánh xe, bản lề làm tủ 280,000               
95  Mua sắt 59,000                 
96  Thay 1 bình gas 385,000               
97 24/05/2014 Tiền chợ 1,301,000            
98  Mua 1 cây sắt La18 20,000                 
99  Mua nẹp nhựa 30,000                 

100  Mua bong bóng, dây nylon 59,000                 
101 25/05/2014 Tiền chợ 1,120,000            
102  Hỗ trợ tiền xe cho 4 em học sinh về quê -                      
103  Ý Nhi 300,000               
104  Linh 150,000               
105  Ngọc 500,000               



106  Hằng 200,000               
107 26/05/2014 Tiền chợ 989,000               
108  Mua 1 chai dầu thơm xe hơi 240,000               
109  Mua thuốc cho em Minh ý 81,000                 
110 27/05/2014 Tiền chợ 918,000               
111  Mua 1 bao xi măng 90,000                 
112  Tiền xăng Thầy Vinh đi công tác ở Sài Gòn (ngày 18 và 23/5) 1,000,000            
113  Phí dịch vụ ngân hàng 8,800                   
114 28/05/2014 Tiền chợ 895,000               
115  Mua 2 cây nẹp nhựa 30,000                 
116 29/05/2014 Tiền chợ 890,000               
117 30/05/2014 Tiền chợ 1,048,000            
118  Mua 1 bình ắc quy xe hơi 1,000,000            
119 31/05/2014 Tiền chợ 520,000               
120  Lương thầy Minh 10,000,000          
121  Lương thầy Kỳ 6,000,000            
122  Lương thầy Thuận 3,200,000            
123  Lương cô Thơ 3,200,000            

Lương thầy Được 8,000,000            
Lương cô Loan 3,000,000            
Tổng chi trong kỳ 116,382,800        

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,181,563,207     
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,181,563,207     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 07/05/2014 Anh Thắng ở Mỹ Phước cho 25 kg gạo -                      
2 25/05/2014 Nhóm Nanumi Hàn Quốc cho 1 đôi giầy thể thao, tổ chức -                      
3  ngày hội chơi thể thao cho học sinh HD -                      
4 26/05/2014 Công ty TNHH Minh Dũng cho 12 phần quà bánh, 12 thùng mì -                      
5  và 12 kg đường -                      
6  0 -                      
7  0 -                      
8  0 -                      

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ -                      

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC


